
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 9,972,032,940      

1 02/03/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

2 03/03/2022 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 300,000                

3 19/03/2022 Cô Hạnh ở Bắc Giang cho tiền mặt 3,000,000             

4 21/03/2022 Một Cô Bác cho vô TK 3,000,000             

5 22/03/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

6 23/03/2022 Cô Thanh Truc Thuy Nguyen cho 400usd*23.000 9,200,000             

7 25/03/2022 Bác Lê Liêm ở Úc cho 100aud*17.130 1,713,000             

8 29/03/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

9  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

10  Cô Nguyen Minh Chau cho vô TK 1,000,000             

11  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 5,837                    

Tổng Trong kỳ 28,218,837           

Tổng Cuối kỳ 10,000,251,777    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 25,868,622,151    

1 01/03/2022 Chợ 328,000                

2 02/03/2022 Chợ 521,000                

3  Xăng 100,000                

4  Nước suối 80,000                  

5 03/03/2022 Chợ 325,000                

6  Thay vỏ xe honda 90,000                  

7  2 hộp viết lông bảng 152,000                

8  1 lốc mực viết bảng 126,000                

9  Xăng 50,000                  

10 04/03/2022 Chợ 986,000                

11  Ga 400,000                

12 06/03/2022 Chợ 403,000                

13 07/03/2022 Chợ 555,000                

14  Xăng 30,000                  

15  Gởi hồ sơ cho Quang 25,000                  

16  Xăng 30,000                  

17  Quỹ lớp cho Quế Anh 50,000                  

18  Sách cho Hồng 120,000                

19  Vá xe 20,000                  

20 08/03/2022 Chợ 500,000                

21  4 que test covid 360,000                

22 09/03/2022 Chợ 96,000                  

23  Xăng 50,000                  
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24 10/03/2022 Chợ 776,000                

25  Học sinh nữ ăn chè và học sinh nam đá banh 500,000                

26 11/03/2022 Xăng 30,000                  

27 12/03/2022 Nước suối 100,000                

28  Táo chụp hình thẻ 20,000                  

29  Bảo chụp hình thẻ 20,000                  

30 13/03/2022 Chanh và giấm 100,000                

31 14/03/2022 Ruột xe 40,000                  

32  Gởi xe 10,000                  

33 15/03/2022 Chợ 430,000                

34  Xăng 30,000                  

35  Bị rác 280,000                

36  Dao, kéo… 800,000                

37 16/03/2022 Chợ 560,000                

38  Điện thoại bàn 85,000                  

39 17/03/2022 Chợ 750,000                

40 18/03/2022 Chợ 480,000                

41 19/03/2022 Chợ 520,000                

42 20/03/2022 Chợ 1,000,000             

43  20 ghế nhựa 1,200,000             

44  10 cây chổi mềm 300,000                

45  5 cây chổi xương 150,000                

46  Gởi bưu phẩm 77,000                  

47  Nước suối 80,000                  

48  Điện 4,578,628             

49 21/03/2022 Chợ 430,000                

50  Xăng 50,000                  

51 22/03/2022 Chợ 500,000                

52 23/03/2022 Chợ 320,000                

53 24/03/2022 Chợ 680,000                

54 25/03/2022 Chợ 472,000                

55  Gởi xe 20,000                  

56 26/03/2022 Chợ 528,000                

57  Xăng 50,000                  

58  Điện thoại di động 723,833                

59 27/03/2022 Chợ 1,200,000             

60  Xà bông, nước rửa chén 520,000                

61 28/03/2022 Chợ 325,000                

62  Nước suối 80,000                  

63  Rút TK trả phí SMS banking 33,000                  

64 29/03/2022 Chợ 477,000                

65  Sách cho Trang 245,000                

66  Gởi xe 20,000                  

67  Tiền ăn cho 8 học sinh bán trú cấp 1 6,424,000             

68 30/03/2022 Chợ 320,000                

69 31/03/2022 Chợ 500,000                

70  Hoa đóng tiền tài liệu 50,000                  

71  Ổ khoá kho 190,000                

72  Lương chị Thao 5,000,000             

73  Lương và thưởng cô Thảo 7,000,000             

74  Lương cô Daphnie 23,000,000           

75  Lương thầy Minh 9,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 76,471,461           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 9,923,780,316      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 9,923,780,316      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ
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1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       


